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PHỤ LỤC

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 


Tại Kỳ họp thứ 7, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 02 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Văn hóa – Xã hội. Ban tổng hợp kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau:

	TT
	Kiến nghị, đề xuất của Ban VHXH qua thẩm tra
	Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 222 /BC-UBND ngày 04  tháng 7 năm 2024
	Ý kiến của Ban VHXH về nội dung tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh

	1
	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:
	
	

	
	1. Về đối tượng vay:

Bổ sung đối tượng vay là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng tương đương với chuẩn thu nhập của hộ có mức sống trung bình tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP
: Đề nghị làm rõ vì sao áp dụng mức thu nhập này cho cả khu vực nông thôn và đô thị? Trong khi người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được tính tiền lương theo lương cơ sở x hệ số lương. Từ ngày 01/7/2024, Chính phủ áp dụng tăng 30% mức lương cơ sở (từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng) thì đối tượng vay bị ảnh hưởng như thế nào?
	Theo dự thảo tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, Đề án sẽ bổ sung thêm đối tượng vay mới là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, ở lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn tỉnh Kon Tum, có Giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cá nhân làm việc theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này xác nhận thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình mình tương đương với chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa bị hư hỏng cần khắc phục ngay.

Thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình cán bộ, công chức trong quy định này được tính bình quân từ thu nhập của tất cả thành viên trong gia đình cán bộ, công chức. viên chức. Việc áp dụng theo khu vực nông thôn, khu vực thành thị là để đảm bảo phù hợp với các ngành nghề khác nhau của từng thành viên trong gia đình cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực nông thôn, khu vực thành thị (có nhiều trường hợp không phải tất cả thành viên trong gia đình đều là cán bộ, công chức, viên chức ). 

Thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh trình dự thảo Nghị quyết là thời điểm đang áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Khi Chính phủ ban hành Nghị định áp dụng tăng 30% mức lương cơ sở (từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 thì số lượng cán bộ, công chức có thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình mình tương đương với chuẩn hộ có mức sống trung bình sẽ giảm xuống, dẫn đến số lượng đối tượng vay vốn cũng như nhu cầu vốn cần bố trí hàng năm để đảm bảo cho vay các đối tượng này sẽ giảm xuống (lúc đầu dự kiến khoảng 1000 người có nhu cầu vay vốn/năm, nhu cầu kinh phí khoảng 15 tỷ đồng/năm (khoảng 30% tổng nhu cầu vay vốn)).

Ví dụ: Trường hợp 1 hộ gia đình công chức có 2 vợ chồng, 2 đứa con đang tuổi đi học. 2 vợ chồng đều là công chức loại A1 bậc 1, hệ số lương 2,34. 

- Với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập của 2 vợ chồng: 8,4 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình này là 2,1 triệu đồng, đảm bảo nằm trong chuẩn hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn (từ 1,5 - 2,25 triệu đồng/tháng) và khu vực thành thị (từ 2 - 3 triệu đồng/tháng).

- Tuy nhiên, khi nhà nước tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập của 2 vợ chồng: 10,9 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình này là 2,7 triệu đồng/tháng, chỉ đảm bảo nằm trong chuẩn hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị.

Theo đó, tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự thảo Nghị quyết để đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện vay vốn hơn như sau:

“b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn tỉnh Kon Tum, có Giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cá nhân làm việc theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này xác nhận thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình mình tương đương với chuẩn hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa bị hư hỏng cần khắc phục ngay.”
	Thống nhất

	
	2. Điều khoản bổ sung về Quy định hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp (Điều 1a):

- Chuẩn hộ có mức sống trung bình tại khoản 4 Điều 1a: Đề nghị làm rõ việc áp dụng chuẩn mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ có mức sống trung bình ở cả khu vực nông thôn và thành thị? Trong khi đó điều khoản bổ sung này chủ yếu quy định về phương pháp, quy trình, điều kiện để xác định hộ có mức sống trung bình tại khu vực thành thị (phường, thị trấn) mà Trung ương chưa quy định.
	Theo dự thảo tại điểm a Khoản 1 Điều 1a Nghị quyết, quy định này áp dụng đối với đối tượng hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết, không chỉ ở khu vực thành thị mà khu vực nông thôn cũng có hộ gia đình có mức sống trung bình làm các ngành nghề khác ngoài nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Do đó, vẫn phải áp dụng chuẩn mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ có mức sống trung bình của cả khu vực nông thôn và khu vực thành thị để đảm bảo cơ sở cho vay theo đề án này.
	Thống nhất

	
	- Thời gian tối đa để Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình tại khoản 5, Điều 1a là 15 ngày, chưa tính thời gian Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay tiếp tục thẩm định và giải ngân cho vay nếu đúng đối tượng. Trong trường hợp đối tượng vay có nhu cầu vay với mục đích chữa bệnh, hoặc bị tai nạn đột xuất, gặp thiên tai, hỏa hoạn...thì với thời gian trên sẽ không đáp ứng được mục tiêu của nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND. Đề nghị làm rõ nội dung này và có giải pháp điều tra, rà soát phù hợp để kịp thời giải quyết khi phát sinh nhu cầu vay trên thực tế.
	Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa – Xã hội, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó sẽ giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi chính sách đặc thù này của địa phương, đồng thời điều tra, rà soát hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm cùng thời điểm với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Trung ương, làm cơ sở để xác định đối tượng và chủ động trong việc xem xét hồ sơ cho vay vốn của Đề án sau này, nhằm khắc phục tình huống đến khi đối tượng có nhu cầu vay vốn thì lúc đó mới bắt đầu làm hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền xác nhận  hộ gia đình có mức sống trung bình sẽ mất nhiều thời gian theo quy trình và không đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng khi gặp khó khăn về tài chính đột xuất theo quy định của Đề án.
	Thống nhất

	
	3. Dự thảo Nghị quyết:

- Phần căn cứ ban hành Nghị quyết: điều chỉnh từ “Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh” thành “Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh”.
	Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
	Thống nhất

	
	- Đề nghị biên tập nội dung về đối tượng vay vốn được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 như sau:

“ Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), hộ mới thoát nghèo (theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo) gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay; để kinh doanh, buôn bán nhỏ, có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp.

Trường hợp hộ gia đình vay để kinh doanh, buôn bán nhỏ mà đang còn dư nợ các chương trình tín dụng tại Ngân hàng chính sách có cùng mục đích vay thì không được vay theo Nghị quyết này”.
	Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
	Thống nhất

	
	- Điều 1a: Đề nghị biên tập tên tiêu đề điều khoản ngắn gọn, đủ nội dung. Nội dung cụ thể của điều này đề nghị chuyển thành phụ lục.

Điều 1a: Quy định về hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp (Tại phụ lục kèm theo)”
	Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
	Thống nhất

	
	- Sau khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sửa đổi bổ sung Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Lao động TB-XH, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các cơ quan kiên quan tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định.
	Thống nhất

	2
	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	
	Cơ sở cụ thể để tăng kinh phí tăng cường Tiếng Việt cho trẻ năm tuổi dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một (thời lượng học, số lớp dự kiến, định mức hỗ trợ tiết dạy cho giáo viên).
	Tiếp thu ý kiến Ban Văn hoá - Xã hội bổ sung phụ lục mô tả về kinh phí thực hiện đối với tăng cường Tiếng Việt cho trẻ năm tuổi dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một với các nội dung gồm thời lượng học, số lớp dự kiến, định mức hỗ trợ tiết dạy cho giáo viên, tổng kinh phí thực hiện từng năm học
	Thống nhất

	
	Đối với kinh phí phụ đạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số: Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, cụ thể: tăng số tiết học phụ đạo, bồi dưỡng của học sinh THCS, THPT hệ giáo dục thường xuyên; tăng định mức hỗ trợ tiết dạy cho giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng ở tất cả các bậc học nhưng không làm tăng kinh phí phụ đạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND. Đề nghị làm rõ nội dung này.

	Theo thực tế của yêu cầu đổi mới giáo dục và tình hình của địa phương, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ban bán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát tham mưu, bổ sung một số nội dung của Đề án: bổ sung thêm việc phụ đạo, bồi dưỡng các môn học mới thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng thời lượng phụ đạo bồi dưỡng đối với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tăng mức chi cơ bản đối với các tiết dạy cho mỗi cấp học tương ứng với việc cải cách tiền lương hiện nay. Những thay đổi nêu trên không làm thay đổi tổng kinh phí phụ đạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số của Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, giải trình như sau: 
(1) Những năm trở lại đây, nhiều cơ sở giáo dục ở các vùng thuận lợi triển khai phụ đạo bồi dưỡng học sinh theo Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND, ngày 09-7-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh , nhờ công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo nên số học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng miễn phí việc học phụ đạo, bồi dưỡng, do vậy các đơn vị này không sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ Đề án.

(2) Ngành giáo dục đào tạo sắp xếp lại quy mô trường lớp, bố trí, phân công đội ngũ giáo viên một cách hợp lý, qua đó số giáo viên dạy chưa dạy đủ tiết chuẩn cơ bản/tuần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần, giáo viên THCS là 19 tiết/tuần, của giáo viên THPT là 17 tiết/tuần. Riêng giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú thì định mức tiết dạy là 17 tiết/tuần ở cấp THCS, 15 tiết/tuần ở cấp THPT) các cơ sở giáo dục bố trí tham gia dạy các tiết phụ đạo bồi dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số 
nhưng không phải chi trả tiền hỗ trợ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ Đề án. 
(3) Tùy vào điều kiện, mục tiêu, định hướng của mỗi nhà trường mà xây dựng kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số phù hợp; trong đó những trường có chất lượng các môn học đảm bảo, chỉ tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng đối với các môn học cần thiết, do vậy các đơn vị này không sử dụng hết định mức số tiết tối đa cho phép/tuần tại Đề án. 
	Thống nhất

	
	Đề nghị rà soát, điều chỉnh bổ sung những căn cứ pháp lý có liên quan trực tiếp đến sửa đổi, bổ sung nghị quyết

	Tiếp thu và điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo, cụ thể: 
- Đưa ra khỏi Dự thảo Nghị quyết ccác căn cứ: Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT, ngày 24-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở; Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT, ngày 26-7-2022 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông; Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT, ngày 28-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”; Kết luận số 1364-KL/TU, ngày 12-01-2024 của Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 09-7-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
- Bổ sung căn cứ cho Dự thảo Nghị quyết: Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT, ngày 08-12- 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một. 
	Thống nhất

	
	Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sửa đổi bổ sung Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 06-8-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kịp thời, phù hợp
	Tiếp thu và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu sửa đổi, bổ sung Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 06-8-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết)
	Thống nhất

	PHỤ LỤC

KINH PHÍ TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ NĂM TUỔI DTTS TRƯỚC KHI VÀO LỚP 1

-----

	Năm học
	Số lớp
	Tổng số trẻ
	Số tiết  trung bình/lớp
	Số tiết dạy
	Số tiết dạy được trả kinh phí
	TB kinh phí/tiết dạy
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	2020-2021
	33
	468
	36
	1,176
	1,076
	30,535
	32,856,000
	Đã thực hiện

	2021-2022
	103
	1,953
	25
	2,590
	2,490
	33,759
	84,060,000
	Đã thực hiện

	2022-2023
	446
	9,139
	30
	13,241
	12,821
	40,166
	514,968,000
	Đã thực hiện

	2023-2024
	422
	8,938
	28
	11,871
	11,871
	40,414
	479,760,000
	Đang triển khai

	2024-2025
	434
	9,200
	80
	34,720
	34,720
	48,000
	1,666,560,000
	Dự toán

	2025-2026
	444
	9,156
	80
	35,520
	35,520
	48,000
	1,704,960,000
	Dự toán

	Tổng 
	1,882
	38,854
	 
	99,118
	98,498
	 
	4,483,164,000
	 


� - Khu vực nông thôn: trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng 


- Khu vực thành thị: trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.





